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	Giáo án số:..01...........................
	Thời gian thực hiện:.6t............................................

Bài học trước:.........................................................

Thực hiện  từ ngày...         2019..đến ngày…...2019.


Tên bài: CHƯƠNG I : KHẢO SÁT CÁC SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH

Bài 1: MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG
Mục tiêu của bài: 

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được:
– Kiểm tra được chính xác các thành phần của máy lạnh tủ đứng.

– Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của máy.

a. Kỹ thuật:

– Kiểm tra chính xác và vẽ được sơ đồ nguyên lý hệ thống.

– Đọc được các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo.

– Xác định được chính xác thành phần của máy.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c, An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 4 hs
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................
- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: - Cách xác định , bình còn ga, cách vận chuyển bình.

- Thao tác mồi lửa, mỏ hàn
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ứng dụng các sơ  đồ nhiệt  trên thực tế.
Ví dụ
	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện

sửa chữa lạnh, vật liệu kim loại mỏng
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Bước 1: Xây dựng sơ đồ nhiệt  hệ thống điều hoà không khí.

Bước 2: Giải thích nguyên lý làm việc 

Bước3’: Thông số kỹ thuật 

Bước 4: Các hư hỏng :

- Thực hiện một số thao tác xử lý tình huống 
- Thực hiện thao tác vẽ 
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các thiết bị phụ trợ?


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV

Thực tập bài hàn lấy lửa và tắt lửa hàn.


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc 
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh khi khi nhận điện hệ thống
-Thực hiện vẽ hoàn chỉnh sơ đồ
	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn 

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	                  Trưởng tổ môn
      Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

            Giảng viên
          Đặng Thế Huân


	Giáo án số:..02...........................
	Thời gian thực hiện: 6t
Bài học trước: khảo sát sơ đồ nhiệt hệ thống
Thực hiện  từ ngày...           2019..đến ngày…...    2019.


Tên bài: Bài 2: MÁY SẢN XUẤT ĐÁ VIÊN
Mục tiêu của bài: 

1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ kiểm tra được chính xác các thành phần của máy đá viên; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của máy.

2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

Kiểm tra chính xác; Đọc được các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo; Xác định được chính xác thành phần của máy.

Vẽ được sơ đồ nguyên lý hệ thống.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 4 hs

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ứng dụng các sơ  đồ nhiệt  trên thực tế.

Ví dụ
	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện

sửa chữa lạnh, vật liệu kim loại mỏng
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Bước 1: Xây dựng sơ đồ nhiệt  hệ thống  máy làm đá .

Bước 2: Giải thích nguyên lý làm việc 

Bước3’: Thông số kỹ thuật 

Bước 4: Các hư hỏng :

- Thực hiện một số thao tác xử lý tình huống 
- Thực hiện thao tác vẽ
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các thiết bị phụ trợ?


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc 
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh khi nhận điện hệ thống
-Thực hiện vẽ hoàn chỉnh sơ đồ
	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn 

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


	                  Trưởng tổ môn

                        Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

                          Giảng viên
                        Đặng Thế Huân


	Giáo án số:..03......................
	Thời gian thực hiện:.6t............................................

Bài học trước: : sơ đồ nhiệt HTL
Thực hiện  từ ngày...           2019..đến ngày…...    2019.


Tên bài: Bài 3 : Kho cấp đông
Mục tiêu của bài: 

1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ kiểm tra được chính xác các thành phần của  máy cấp đông ; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của máy.

2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

Kiểm tra chính xác; Đọc được các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn  hãng chế tạo; Xác định được chính xác thành phần của máy.

Vẽ được sơ đồ nguyên lý hệ thống.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

Hình thức tổ chức dạy học:nhóm 4 hs

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ứng dụng các sơ  đồ nhiệt  trên thực tế.

Ví dụ
	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện

sửa chữa lạnh, vật liệu kim loại mỏng
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Bước 1: Xây dựng sơ đồ nhiệt  hệ thống  máy cấp đông  .

Bước 2: Giải thích nguyên lý làm việc 

Bước3’: Thông số kỹ thuật 

Bước 4: Các hư hỏng :

- Thực hiện một số thao tác xử lý tình huống 
- Thực hiện thao tác vẽ
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các thiết bị phụ trợ?


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc 
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh khi nhận điện hệ thống
-Thực hiện vẽ hoàn chỉnh sơ đồ
	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện
- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn 

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


	                  Trưởng tổ môn

                   Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

                          Giảng viên
                        Đặng Thế Huân


	Giáo án số:..04...........................
	Thời gian thực hiện:.12t............................................

Bài học trước: : sơ đồ nhiệt HTL
Thực hiện  từ ngày.          /2019..đến ngày…..2019.


CHƯƠNG II – LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LẠNH

Tên bài: Bài 4: LẮP ĐẶT MÁY NÉN
Mục tiêu của bài: 

1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng tháo và lắp ráp hoàn chỉnh các thành phần của máy nén; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của máy.

2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự, kiểm tra chính xác; Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo; Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ứng dụng các loại máy nén trên thực tế.


	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện thay thế
Các dụng cụ cần sửa chữa lạnh
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Bước 1: Khảo sát sơ đồ máy nén 

Bước 2: Qui trình Kiểm tra các thiết bị máy nén 

Bước3’: Qui trình lắp máy nén
Bước 4: Kiểm tra vận hành máy nén
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các qui tắc an toàn khi hàn hơi?


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV

Thực tập bài hàn lấy lửa và tắt lửa hàn.


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc lắp đật
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh 

	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn khi  lắp đặt máy nén

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	                  Trưởng tổ môn

                   Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

                          Giảng viên
                        Đặng Thế Huân


	Giáo án số:..05...........................
	Thời gian thực hiện:.6t............................................

Bài học trước: : lắp đặt máy nén
Thực hiện  từ ngày.          /2019..đến ngày…..2019.


CHƯƠNG II – LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LẠNH

Tên bài: Bài 5: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT
Mục tiêu của bài: 

1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng tháo và lắp ráp hoàn chỉnh thiết bị ngưng tụ của một hệ thống lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của thiết bị.
2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự,kiểm tra chính xác.

Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ứng dụng các loại THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT  trên thực tế.


	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện thay thế
Các dụng cụ cần sửa chữa lạnh
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Bước 1: Khảo sát sơ đồ máy nén 

Bước 2: Qui trình Kiểm tra các thiết bị thiết bị
Bước3’: Qui trình lắp thiết bị
Bước 4: Kiểm tra vận hành thiết bị
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các qui tắc an toàn khi lắp đặt thiết bị

	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV

Thực tập bài hàn lấy lửa và tắt lửa hàn.


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc lắp đật
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh 

	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn khi  lắp đặt máy nén

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	                  Trưởng tổ môn

                   Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

                          Giảng viên
                        Đặng Thế Huân


	Giáo án số:..06..........................
	Thời gian thực hiện:.6t............................................

Bài học trước: : lắp đặt thiết bị ngưng tụ, bay hơi
Thực hiện  từ ngày.          /2019..đến ngày…..2019.


CHƯƠNG II – LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LẠNH

Tên bài: Bài : LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TIẾT LƯU
Mục tiêu của bài: 

1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng tháo và lắp ráp hoàn chỉnh thiết bị  tiết lưu  hệ thống lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của thiết bị.
2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự,kiểm tra chính xác.

Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ứng dụng các loại Tiết lưu trên thực tế.


	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện thay thế
Các dụng cụ cần sửa chữa lạnh
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Bước 1: Khảo sát sơ đồ máy nén 

Bước 2: Qui trình Kiểm tra các thiết bị thiết bị
Bước3’: Qui trình lắp thiết bị

Bước 4: Kiểm tra vận hành thiết bị
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các qui tắc an toàn khi lắp đặt thiết bị

	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV

Thực tập bài hàn lấy lửa và tắt lửa hàn.


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc lắp đật
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh 

	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn khi  lắp đặt máy nén

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	                  Trưởng tổ môn

                   Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

                          Giảng viên
                        Đặng Thế Huân


	Giáo án số:..07........................
	Thời gian thực hiện:.12t............................................

Bài học trước: : lắp đặt thiết bị tiết lưu
Thực hiện  từ ngày.          /2019..đến ngày…..2019.


CHƯƠNG II – LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LẠNH

Tên bài: Bài 7: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG
Mục tiêu của bài: 

1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng tháo và lắp ráp hoàn chỉnh đường ống liên kết thiết bị hệ thống lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của thiết bị.
2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự,kiểm tra chính xác.

Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ứng dụng các loại  đường ống  trên thực tế.


	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện thay thế
Các dụng cụ cần sửa chữa lạnh
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Bước 1: Khảo sát sơ đồ máy nén 

Bước 2: Qui trình Kiểm tra các thiết bị thiết bị
Bước3’: Qui trình lắp thiết bị

Bước 4: Kiểm tra vận hành thiết bị
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các qui tắc an toàn khi lắp đặt thiết bị

	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV

Thực tập bài hàn lấy lửa và tắt lửa hàn.


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc lắp đật
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh 

	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn khi  lắp đặt máy nén

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	                  Trưởng tổ môn

                   Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

                          Giảng viên
                        Đặng Thế Huân


	Giáo án số:..08......................
	Thời gian thực hiện:.12t............................................

Bài học trước: : lắp đặt đường ống
Thực hiện  từ ngày.          /2019..đến ngày…..2019.


CHƯƠNG II – LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LẠNH

Tên bài: Bài 8: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN
Mục tiêu của bài: 

1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng tháo và lắp ráp các thiết bị điện hoàn chỉnh  liên kết thiết bị hệ thống lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của thiết bị.
2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự,kiểm tra chính xác.

Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ứng dụng các loại  thiết bị điện  trên thực tế.


	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện thay thế
Các dụng cụ cần sửa chữa lạnh
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Bước 1: Khảo sát sơ đồ máy nén 

Bước 2: Qui trình Kiểm tra các thiết bị thiết bị
Bước3’: Qui trình lắp thiết bị

Bước 4: Kiểm tra vận hành thiết bị
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các qui tắc an toàn khi lắp đặt thiết bị

	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV

Thực tập bài hàn lấy lửa và tắt lửa hàn.


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc lắp đật
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh 

	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn khi  lắp đặt máy nén

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	                  Trưởng tổ môn

                   Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

                          Giảng viên
                        Đặng Thế Huân


	Giáo án số:..09......................
	Thời gian thực hiện:.6t............................................

Bài học trước: : lắp đặt thiết bị điện 
Thực hiện  từ ngày.          /2019..đến ngày…..2019.


CHƯƠNG II – LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ LẠNH

Tên bài: Bài 9: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHỤ 
Mục tiêu của bài: 

1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng tháo và lắp ráp các thiết bị  phụ  hoàn chỉnh  liên kết thiết bị hệ thống lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của thiết bị.
2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự,kiểm tra chính xác.

Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Ứng dụng các loại  thiết bị phụ  trên thực tế.


	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện thay thế
Các dụng cụ cần sửa chữa lạnh
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Bước 1: Khảo sát sơ đồ máy nén 

Bước 2: Qui trình Kiểm tra các thiết bị thiết bị
Bước3’: Qui trình lắp thiết bị

Bước 4: Kiểm tra vận hành thiết bị
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các qui tắc an toàn khi lắp đặt thiết bị

	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV

Thực tập bài hàn lấy lửa và tắt lửa hàn.


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc lắp đật
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh 

	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn khi  lắp đặt máy nén

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	                  Trưởng tổ môn

                   Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

                          Giảng viên
                        Đặng Thế Huân


	Giáo án số:..10......................
	Thời gian thực hiện:.6t............................................

Bài học trước: : lắp đặt thiết bị phụ
Thực hiện  từ ngày.          /2019..đến ngày…..2019.


CHƯƠNG III – HIỆU CHỈNH – VẬN HÀNH 
Tên bài: Bài 10 : THỬ KÍN
Mục tiêu của bài: 

1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng THỬ KÍN  hệ thống lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của thiết bị.
2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự,kiểm tra chính xác.

Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Các hư hỏng trên thực tế, khi lắp đặt cần các yêu cầu về độ kín....

	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện thay thế
Các dụng cụ cần sửa chữa lạnh
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Bước 1: Khảo sát sơ đồ máy nén 

Bước 2: Qui trình Kiểm tra các thiết bị thiết bị
Bước3’: Qui trình lắp thiết bị

Bước 4: Kiểm tra vận hành thiết bị
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các qui tắc an toàn khi lắp đặt thiết bị

	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV

Thực tập bài hàn lấy lửa và tắt lửa hàn.


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc lắp đật
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh 

	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn khi  lắp đặt máy nén

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	                  Trưởng tổ môn

                   Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

                          Giảng viên
                        Đặng Thế Huân


	Giáo án số:..11......................
	Thời gian thực hiện:.6t............................................

Bài học trước: : thử kín
Thực hiện  từ ngày.          /2019..đến ngày…..2019.


CHƯƠNG III – HIỆU CHỈNH – VẬN HÀNH 
Tên bài: Bài 11 : HÚT CHÂN KHÔNG – NẠP GA
Mục tiêu của bài: 

1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng HÚT CHÂN KHÔNG – NẠP GA  hệ thống lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của thiết bị.
2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự,kiểm tra chính xác.

Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Các hư hỏng trên thực tế, khi lắp đặt cần các yêu cầu về độ kín,  hút chân không, nạp ga...

	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện thay thế
Các dụng cụ cần sửa chữa lạnh
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Bước 1: Khảo sát sơ đồ máy nén 

Bước 2: Qui trình Kiểm tra các thiết bị thiết bị
Bước3’: Qui trình lắp thiết bị

Bước 4: Kiểm tra vận hành thiết bị
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các qui tắc an toàn khi lắp đặt thiết bị

	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV

Thực tập bài hàn lấy lửa và tắt lửa hàn.


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc lắp đật
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh 

	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn khi  lắp đặt máy nén

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	                  Trưởng tổ môn

                   Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

                          Giảng viên
                        Đặng Thế Huân


	Giáo án số:..12......................
	Thời gian thực hiện:.6t............................................

Bài học trước: : hút chân không , nạp ga
Thực hiện  từ ngày.          /2019..đến ngày…..2019.


CHƯƠNG III – HIỆU CHỈNH – VẬN HÀNH 
Tên bài: Bài 12 : VẬN HÀNH
Mục tiêu của bài: 

1. Mục đích:

Sau bài học này người học sẽ thực hiện được kỹ năng VẬN HÀNH  hệ thống lạnh; Có khả năng phân tích các chức năng làm việc của thiết bị.
2. Yêu cầu:

a. Kỹ thuật:

Thực hiện tuần tự,kiểm tra chính xác.

Lắp đặt yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hãng chế tạo.

Xác định được chính xác hư hỏng, sửa chữa lại đạt yêu cầu.

b. Mỹ thuật:

Bố trí các chi tiết gọn.

c. An toàn:

Không gây hư hỏng các chi tiết, không làm hư hỏng thiết bị.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

- Vệ sinh đầu giờ, Điểm danh

-  Nhắc lại kiến thức đã học: 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Các hư hỏng trên thực tế, khi lắp đặt cần các yêu cầu về vận hành thiết bị 
	Nêu vấn đề: khi nào cần thực hiện thay thế
Các dụng cụ cần sửa chữa lạnh
	Ghi nhận

Trao đổi

Nêu yêu cầu
	20‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Bước 1: Khảo sát sơ đồ máy nén 

Bước 2: Qui trình Kiểm tra các thiết bị thiết bị
Bước3’: Qui trình lắp thiết bị

Bước 4: Kiểm tra vận hành thiết bị
	Nêu vấn đề

Làm mẫu

Làm mẫu trực quan

Đặt câu hỏi cho các qui tắc an toàn khi lắp đặt thiết bị

	Nghe giảng

Thực hiện lại . 

Thực hiện lại . 

Trả lời các câu hỏi của GV

Thực tập bài hàn lấy lửa và tắt lửa hàn.


	10‘

15‘

15‘

10‘

10‘

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

-Thực hiện các bước an toàn cho việc lắp đật
-Thực hiện Thao tác chỉnh các thông số điều chỉnh 

	· Phân chia nhóm thực tập

· Giới thiệu chỗ thực tập

· Các bước thực hiện bài tập thực hành


	Nghe giảng

Thực hiện lại . 


	40‘

	4
	Huớng dẫn kết thúc
· Tổng kết các thao tác làm

· Thu dọn đồ nghề.

· Vệ sinh công nghiệp

	Thuyết trình
	Các nhóm Vệ sinh công nghiệp 


	10‘

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

- Thực tập lại các thao tác 

- Quan sát các bước an toàn khi  lắp đặt máy nén

	· Rèn luyện tính an toàn,cẩn thận, chính xác.

· Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm.


	3‘


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
	                  Trưởng tổ môn

                   Đặng Thế Huân
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019.

                          Giảng viên
                        Đặng Thế Huân





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học: Thực tập Hệ thống máy lạnh công nghiệp


                                  Lớp : …………………Khoá : ………………


                                  Họ và tên giảng viên :


                                  Năm học:    2018-2019.
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